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1 50760072 Huỳnh Văn út 10/12/89 10.00 100 XS 2,500,000 đồng

2 50760099 Nguyễn Thị Thắng 01/01/89 10.00 100 XS 2,500,000 đồng

3 50760105 Phạm Thị Ngọc Trinh 23/12/89 9.67 100 XS 2,500,000 đồng

4 50760096 Lê Thị Phương Thảo 25/12/87 9.67 100 XS 2,500,000 đồng

5 50760089 Hoàng Nguyễn Kiều Ngân 16/05/89 9.67 100 XS 2,500,000 đồng

6 0855010060 Võ Thị Cẩm Nhung 04/02/90 8.16 98 G 2,000,000 đồng

7 0855010116 Nguyễn Thị út 30/11/86 8.16 86 G 2,000,000 đồng

8 0855010069 Nguyễn Thị Phương 07/12/89 8.12 83 G 2,000,000 đồng

9 0855010020 Hồ Thị Xuân Đại 10/10/90 8.07 85 G 2,000,000 đồng

10 0955010039 Nguyễn Thị Mai Hương 16/10/90 7.63 98 K 1,500,000 đồng

11 0955010091 Lê Nữ Hiền Tranh 10/08/91 7.63 90 K 1,500,000 đồng

12 1055010003 Thái Ngọc Cẩm 01/03/92 7.58 100 K 1,500,000 đồng

13 0955010003 Lê Thị Hoàng Anh 15/03/91 7.58 90 K 1,500,000 đồng

14 0955010009 Nguyễn Thị Diễm 19/08/91 7.53 85 K 1,500,000 đồng

15 1055010078 Phan Ngọc Sâm 18/09/92 7.37 85 K 1,500,000 đồng
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Khoa Xã hội học và công tác xã hội:

Ngành Đông Nam Á học

Trang 1
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16 1055012053 Lê Khắc Lưu Mỹ Ngọc 25/07/92 7.26 90 K 1,500,000 đồng

Xuất sắc: 5 Sinh viên Tổng cộng có: 16 Sinh viên

Giỏi: 4 Sinh viên

Khá: 7 Sinh viên
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1 081C690001 Phan Thị Vân Anh 25/11/88 8.37 93 G 1,700,000 đồng

2 081C690031 Nguyễn Thị Huyền 03/09/90 8.32 96 G 1,700,000 đồng

3 081C690016 Phan Thị Hương Giang 10/06/90 8.21 86 G 1,700,000 đồng

4 091C692023 Trần Đình Huy 28/10/90 8.14 85 G 1,700,000 đồng

5 081C690066 Lê Thị Hồng Phương 20/10/90 8.11 83 G 1,700,000 đồng

6 0956010044 Huỳnh Thị Diễm Phước 01/02/91 7.96 80 K 1,500,000 đồng

7 0856020038 Huỳnh Thị Thu Thùy 24/11/89 7.93 84 K 1,500,000 đồng

8 0856020050 Nguyễn Tâm Uyển 05/07/90 7.93 84 K 1,500,000 đồng

9 0856010033 Trần Thị Thanh Lan 02/01/89 7.92 86 K 1,500,000 đồng

10 0856020056 Trần Thị Ngọc Xuân 16/12/90 7.87 93 K 1,500,000 đồng

11 1056012058 Nguyễn Thị Ngọc Tú 18/08/92 7.86 85 K 1,500,000 đồng

12 091C692005 Nguyễn Lệ Dung 09/09/79 7.81 78 K 1,400,000 đồng

13 0856020019 Lê Thị Diểm Hương   /  /90 7.80 86 K 1,500,000 đồng

14 0856020023 Phạm Thị Loan 06/04/90 7.80 84 K 1,500,000 đồng

15 0956022039 Đoàn Bảo Quyên 27/10/91 7.68 88 K 1,500,000 đồng

16 101C692019 Phạm Hoàng Phúc Hiếu 31/05/92 7.67 74 K 1,400,000 đồng

17 0856010052 Nguyễn Hoàng Tấn Phương 18/05/85 7.65 88 K 1,500,000 đồng

Tổng số tiền: 31,000,000 đồng

Ngành Xã hội học và công tác xã hội
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18 0856010001 Đoàn Thị Phương An 12/11/90 7.65 88 K 1,500,000 đồng

19 1056012053 Bùi Kiều Minh Triết 01/01/92 7.64 92 K 1,500,000 đồng

20 1056022002 Hoàng Trần Trâm Anh 14/09/92 7.50 81 K 1,500,000 đồng

21 0956010047 Ngô Minh Tâm 28/10/91 7.84 94 K 1,500,000 đồng

22 0956012024 Lê Thị Mỹ Linh 16/06/91 7.74 94 K 1,500,000 đồng

23 0956012025 Trương Thị Mỹ Linh 07/11/91 7.74 86 K 1,500,000 đồng

Xuất sắc: 0 Sinh viên Tổng cộng có: 23 Sinh viên
Giỏi: 5 Sinh viên
Khá: 18 Sinh viên

Tổng số tiền: 35,300,000 đồng

Trang 3


